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CÔNG TÁC CẤP PHÉP VỀ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN NĂM 2021

Ths Nguyễn Ngọc Huynh 

Trưởng phòng Cấp phép, Cục ATBXHN

Mở đầu

Hoạt động cấp phép về an toàn bức xạ, hạt nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) trong đời sống kinh tế - xã hội được triển khai an toàn, an ninh đối với con người, môi trường, đóng góp hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong công tác khám chữa bệnh. 

Trong xu thế hiện nay, các nhu cầu ứng dụng NLNT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh ngày càng nhiều và tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong năm do ảnh hưởng của dịch Covid 19 hồ sơ đề nghị cấp phép có giảm khoảng 7 % so với năm 2020. Tiếp nối, phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, Cục ATBXHN tiếp tục thực hiện tốt hoạt động thẩm định trong tình hình mới, bảo đảm đúng tiến độ xử lý hồ sơ theo quy định, đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay của các ngành nghề kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng NLNT đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 

1. Hoạt động cấp phép

Hoạt động cấp phép bao gồm các hoạt động: cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở và cấp tỉnh theo quy định của Luật NLNT. 

Hoạt động cấp phép luôn được xem xét cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Từ năm 2019, Cục ATBXHN đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục triển khai hệ thống cấp phép trực tuyến xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ trên Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN (dịch vụ công cấp độ 4) đối với hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ để tạo điều kiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở. Hiện nay, đối với hoạt động xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép có thể lựa chọn thực hiện theo quy trình, thủ tục cấp phép hành chính thông thường hoặc thông qua các hệ thống cấp phép trực tuyến cấp độ 4 nêu trên.

Cục ATBXHN đã xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các TTHC trong lĩnh vực NLNT từ việc tiếp nhận, thẩm định, trình ban hành, trả hồ sơ đối với tất các hồ sơ đề nghị cấp phép. Cục ATBXHN cũng đã tăng cường công tác thẩm định hồ sơ, kết hợp thẩm định trực tuyến, hội động thẩm định và thẩm định trực tiếp tại cơ sở theo tình hình của dịch COVID 19 nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, qua đó nâng cao ý thức, văn hóa và công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ.

Cục ATBXHN luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cấp phép bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với các hoạt động tiến hành công việc bức xạ. Kết quả hoạt động cấp phép từ năm 2019 đến năm 2021 được thống kê cụ thể trong bảng 1. 

Bảng 1. Thống kê số lượng giấy phép, giấy đăng ký và chứng chỉ các loại đã cấp:

	STT
	Loại Giấy phép, Chứng chỉ
	Năm 2019 
	Năm 
2020 
	Năm 2021
	Ghi chú

	1.
	Giấy phép do Cục ATBXHN
	1.037
	1103
	1122
	

	
	Giấy phép cấp qua hành chính thông thường
	935
	999
	1053
	

	
	Giấy phép cấp trực tuyến trên Hệ thống CNTT kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN (dịch vụ công cấp độ 4)
	99
	104
	69
	

	
	Dịch vụ công trực tuyến
	3
	0
	0
	

	2.
	Giấy phép do Cục ATBXHN xử lý và trình Bộ KH&CN cấp
	26
	31
	6
	

	3.
	Giấy đăng ký thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT
	60
	68
	52
	

	4.
	Chứng chỉ nhân viên bức xạ
	636
	756
	455
	

	5.
	Chứng chỉ hành nghề dịch vụ ứng dụng NLNT
	90
	89
	86
	


Trong năm 2021, Cục ATBXHN nhận được 1321 hồ sơ đề nghị cấp phép (so với năm 2020 là 1416 hồ sơ đề nghị cấp phép các loại), trong đó có 77 hồ sơ đề nghị cấp phép nộp qua hệ thống cấp phép trực tuyến (Hệ thống ASEAN một cửa và hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục ATBXHN). Tổng hồ sơ đề nghị cấp phép các loại đến Cục ATBXHN phép giảm 7% so với năm 2020. Tuy nhiên, tổng số giấy phép, giấy đăng ký đã cấp trong năm 2021 so với 2020 gần như không thay đổi nhiều (1180 GP, GĐK trong năm 2021 và 1202 GP, GĐK trong năm 2020).

Thực hiện quy định của Luật NLNT và Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, trong năm 2021, Cục ATBXHN đã tiếp nhận, xử lý, phê duyệt 44/46 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở (số liệu cụ thể được thống kê trong bảng 2).

Bảng 2. Thống kê về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố các cấp:

	STT
	Nội dung
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 
2021
	Tổng số (tính đến tháng 11/2020)

	1.
	Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh
	04 (Cao Bằng, Sơn La, Hải Phòng, Trà Vinh) 
	-
	
	52/63 (~ 81%)

09/63 tỉnh chưa nộp hồ sơ (Bạc Liêu, Cà Mau, Hải Dương, Hậu Giang, Ninh Thuận, Quảng Trị, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long)

	2.
	Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở
	144
	130
	44
	1344/1600 

(~ 80%)


(Số liệu thống kế theo kỳ báo cáo, tính từ 01/12 đến 30/11 các năm)

Thẩm định an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ 

Trong năm 2021, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cấp phép vẫn còn một số khó khăn trong việc triển khai hoạt động giám sát sau cấp phép, hoạt động thẩm định trực tiếp tại cơ sở do ảnh hưởng của dịch COVID 19 và với số lượng nhân lực hạn chế. Tuy nhiên, Cục ATBXHN đã tổ chức thẩm định 100% hồ sơ đến đúng theo tiến độ, bảo đảm về công tác an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và đã tổ chức thẩm định trực tiếp tại 33 cơ sở tiến hành công việc bức xạ trước khi trình ký ban hành giấy phép, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
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Cục ATBXHN tiếp tục hướng dẫn các Cơ sở công tác thu gom nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về lưu giữ tập trung tại kho nguồn của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân và Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt nhằm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, giảm thiểu nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ.

Ngoài ra, Cục ATBXHN đã hướng dẫn, trả lời các địa phương về công tác quản lý nhà nước liên quan đến an toàn bức xạ, hạt nhân; trả lời các cơ sở tiến hành công việc bức xạ về công tác cấp phép (Tổng số 616 văn bản bao gồm: 50 công văn vụ việc, đột xuất; 152 công văn khác liên quan đến hồ sơ cấp phép và phục vụ công tác cấp phép; 414 công văn nhắc nhở thời hạn hiệu lực của giấy phép).

2. Xây dựng và quản lý dữ liệu quốc gia về an toàn bức xạ, hạt nhân 

Một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong hoạt động cấp phép là việc cập nhật, lưu trữ, khai thác dữ liệu quốc gia về an toàn bức xạ hạt nhân để thống kê, báo cáo về cơ sở tiến hành công việc bức xạ, số lượng thiết bị bức xạ, số lượng nguồn phóng xạ, nhân viên bức xạ,… 

Cục ATBXHN đã tổ chức phân loại, lọc hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ, đưa vào lưu giữ 100% các hồ sơ cấp phép theo quy định. Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ nhằm duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu về an toàn bức xạ, hạt nhân trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu RAISVN, đảm bảo dữ liệu phản ánh tình hình thực tế về các cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ. Hệ thống RAISVN hiện là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác thẩm định, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân. Ngoài ra, hệ thống dữ liệu của Cục ATBXHN có thể được chia sẻ với các Sở KH&CN địa phương để tăng cường phối hợp, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ chặt chẽ và thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

3. Kiện toàn hành lang pháp lý trong công tác cấp phép 

Luật NLNT được ban hành từ năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện quy định của Luật NLNT, các văn bản dưới Luật vẫn còn thiếu và còn tồn tại nhiều bất cập cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/02/2021. Cục ATBXHN đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 142/2020/NĐ-CP và hoàn thiện đề án sửa đổi thông tư 287/2016/TT-BTC  về phí trong lĩnh vực NLNT.

Trong năm 2021, Cục ATBXHN đã ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính của Cục trên cơ sở quy định tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP, việc này nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng rõ ràng, minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Kết luận 

Công tác cấp phép năm 2021 tiếp tục được chú trọng và nâng cao chất lượng, phục vụ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.Trong tương lai, khi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đặt ra các yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều thách thức mới sẽ đặt ra với công tác cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể: vừa phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa phải bảo đảm an toàn, an ninh cho con người, môi trường và cộng đồng xã hội. Việc giảm các điều kiện tiền kiểm trong hoạt động cấp phép đòi hỏi phải nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm tra thực tế, tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp phép cũng như việc tăng cường công tác kiểm tra, báo cáo định kỳ hoạt động tiến hành công việc bức xạ./.
HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN BỨC XẠ CỦA CỤC ATBXHN 
NĂM 2021
Thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Thực hiện các Quyết định số 3225/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2021 và Quyết định số 2844/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CB về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã triển khai thanh tra theo kế hoạch đối với 26 cơ sở trên địa bàn 09 tỉnh, thành phố (hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2021 sau khi điều chỉnh).  

Trọng tâm thanh tra năm 2021 tập trung vào cơ sở hạt nhân (lò phản ứng nghiên cứu), cơ sở lớn quản lý và sử dụng nhiều thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ; cơ sở y tế có hoạt động xạ trị, y học hạt nhân; cơ sở chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về cấp phép, vi phạm điều kiện giấy phép; cơ sở chưa được Cục ATBXHN thanh tra hoặc chưa được thanh tra trong thời gian dài.
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Đoàn thanh tra chuyên ngành về ATBX công bố Quyết định thanh tra tại                              Viện nghiên cứu hạt nhân

Các đoàn thanh tra của Cục ATBXHN được triển khai theo đúng quy trình, thủ tục thanh tra, công tác chuẩn bị trước thanh tra, thu thập dữ liệu, triển khai thanh tra và công tác sau thanh tra được thực hiện một cách bài bản, tuân thủ chỉ đạo và định hướng của Thanh tra Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Cục trong tình hình mới (tăng cường nghiên cứu hồ sơ, báo cáo của đối tượng thanh tra nhằm giảm thiểu thời gian thanh tra tại đơn vị), chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng cao qua từng năm.

Hoạt động thanh tra đã kịp thời phát hiện các kẽ hở, tồn tại, sai phạm của từng đối tượng thanh tra và kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, tồn tại đó để bảo đảm sự tuân thủ các quy định pháp luật, giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh nguồn phóng xạ. Năm 2021, Cục ATBXHN đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 08/26 cơ sở (chiếm 31% tổng số cơ sở được thanh tra), tổng số tiền phạt là 91.000.000đ (Chín mươi mốt triệu đồng). Các vi phạm điển hình được phát hiện qua công tác thanh tra của Cục ATBXHN bao gồm:

· Sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, lưu giữ nguồn phóng xạ không có giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
· Vi phạm điều kiện của giấy phép;

· Không tổ chức đào tạo kiến thức an toàn bức xạ, hạt nhân cho nhân viên bức xạ theo quy định. Không trang bị liều kế và theo dõi liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ đúng quy định;

· Không thực hiện đúng quy trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định;

· Không báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ hằng năm.
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Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra thực tế tại                                                                       Bệnh viện Phổi Trung ương

Đồng thời, hoạt động thanh tra chuyên ngành về ATBXHN đã hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ cho cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ; phát hiện các bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật, kiến nghị người có thẩm quyền xem xét, xử lý; hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra chuyên ngành ATBXHN của các Sở KH&CN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATBXHN./.
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

VÀ AN NINH VÀ THANH SÁT HẠT NHÂN NĂM 2021

ThS. Bùi Thị Thuỳ Anh

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục ATBXHN

Trong năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế do việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như hạn chế đi lại, tổ chức các hoạt động tập trung đông người, v.v. Tuy nhiên, công tác hợp tác quốc tế và an ninh và thanh sát hạt nhân của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATXBHN) trong năm qua vẫn đạt được một số kết quả tiêu biểu.

1. An ninh hạt nhân

- Trong khuôn khổ dự án an ninh hạt nhân giữa của IAEA tại Việt Nam, Cục ATBXHN với vai trò là cơ quan đầu mối của Dự án đã tiếp tục triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án:
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Lễ tiếp nhận Hệ thống cổng phát hiện phóng xạ RPMs lắp đặt tại Sân bay

Tân Sơn Nhất do IAEA tài trợ cho Việt Nam (Tổng cục Hải quan, 16/11/2021)

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan và Tổng cục hải quan (TCHQ), Bộ Tài chính tổ chức tiếp nhận Hệ thống cổng phát hiện phóng xạ RPMs lắp đặt tại Sân bay Tân Sơn Nhất do IAEA tài trợ cho Việt Nam; thực hiện các hoạt động có liên quan như thông quan hàng hóa viện trợ, xây dựng phương án khảo sát, thi công mặt bằng, lắp đặt hệ thống; kiểm tra tín hiệu phát cảnh báo phóng xạ, giới thiệu đào tạo vận hành cơ bản hệ thống RPMs vào Quý I/2021; tổ chức bàn giao tài sản cho TCHQ quản lý, sử dụng vào Quý IV/2021.

+ Duy trì kết nối của Mạng An ninh hạt nhân tích hợp giữa TCHQ, Chi cục Hải quan Nội Bài, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất và Cục ATBXHN để bảo đảm công tác hỗ trợ cảnh báo khi có tín hiệu và cảnh báo phóng xạ của các Hệ thống RPMs tại các cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; đồng thời duy trì đường dây nghiệp vụ và nhân sự ứng phó khi có yêu cầu hỗ trợ của TCHQ.

+ Phối hợp với Nhà thầu dự án và IAEA lập kế hoạch tổ chức đào tạo về vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của IAEA trong Quý I/2022.

· Các hoạt động hợp tác khác với IAEA về an ninh hạt nhân trong 2021:

        + Cục ATBXHN đóng vai trò đầu mối, phối hợp có hiệu quả với Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K10) tiếp tục trao đổi, đề xuất IAEA tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam mượn Cổng phát hiện phóng xạ trong thời hạn 01 năm nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh hạt nhân cho sự kiện lớn và phát hiện, ứng phó với nguồn phóng xạ ngoài kiểm soát.
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Cuộc họp khởi động Chuẩn bị cho INSServ Mission tại Việt Nam 2022 

         + Thông qua trao đổi hợp tác, Cục ATBXHN đã gửi đề nghị chính thức tới IAEA về việc thực hiện Đoàn đánh giá dịch vụ tư vấn an ninh hạt nhân quốc tế (INSServ) tại Việt Nam và IAEA đã đồng ý thực hiện Đoàn đánh giá này trong năm 2022. Cục ATBXHN phối hợp với IAEA thực hiện các hoạt động chuẩn bị như: Tổ chức cuộc họp khởi động Đoàn đánh giá, thành lập tổ công tác và chuẩn bị các nội dung, tài liệu có liên quan cho Đoàn đánh giá.

        - Hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố Bộ KH&CN (BCĐ):

        + Cục ATBXHN đã phối hợp có hiệu quả với Bộ Công an (qua Bộ Tư lệnh cảnh vệ K10) tổ chức thành công hoạt động bảo đảm an ninh hạt nhân, kiểm soát phóng xạ, đánh giá phóng xạ môi trường phục vụ cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Quý I/2021.

+ Xây dựng, hoàn thiện danh mục cơ sở ngành KH&CN có nguy cơ bị tấn công khủng bố; thực hiện khảo sát cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hoạt độ cao (Nhóm 1) tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thi hành Luật phòng chống khủng bố tới các đơn vị cơ sở trọng yếu trong Bộ KH&CN, qua đó tăng cường nhận thức về khủng bố và xây dựng phương án PCKB cơ sở.

+ Cục ATBXHN phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an xây dựng Dự thảo Quy trình mẫu xử lý tình huống khủng bố cho các cơ sở bức xạ, hạt nhân trực thuộc Bộ KH&CN, làm cơ sở cho việc ban hành hướng dẫn về xây dựng phương án diễn tập, kịch bản PCKB cho các cơ sở trong thời gian tới.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh hóa học - Cơ quan Thường trực 81 về chương trình kiểm soát biên giới EXBS, tham gia họp diễn đàn FNCA dự án về an ninh hạt nhân tại khu vực Đông Nam Á.

- Triển khai quyết định 104/QĐ-TTg: Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi đánh giá nguy cơ sự cố CBRN cấp tỉnh.

2. Thanh sát hạt nhân
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Đoàn thanh sát viên IAEA làm việc tại Cục (25/6/2021)

- Trong năm 2021, Cục ATBXHN đã tổ chức đón tiếp và làm việc với 02 chuyên gia IAEA vào Việt Nam thực hiện thanh sát hạt nhân và tiếp cận bổ sung đối với 2 địa điểm tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân và Viện Công nghệ xạ hiếm - Cơ sở tại Thị trấn Phùng. Việc phối hợp thực hiện hoạt động thanh sát, kiểm tra thực tế tại cơ sở đã được phía IAEA đánh giá cao.

- Thực hiện các báo cáo thanh sát về cập nhật, thay đổi kiểm kê vật liệu hạt nhân. Đến nay đã có 125 báo cáo đối với Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, 98 báo cáo đối với các địa điểm ngoài cơ sở. Tính đến năm  2021, ta đã làm 06 báo cáo kế toán vật liệu hạt nhân, tạo điều kiện cho các cơ sở của Việt Nam thực hiện các hoạt động liên quan đến vật liệu hạt nhân;

[image: image10.jpg]



Đoàn xác minh báo cáo vật liệu hạt nhân tại Viện Nghiên cứu hạt nhân

- Thực hiện các khai báo 2021 theo Nghị định thư bổ sung gửi cho IAEA đúng hạn. Xây dựng và gửi khai báo theo quy định của Nghị định thư bổ sung cho IAEA. Đến nay, tổng cộng đã có 154 khai báo gửi cho IAEA. 

- Thực hiện báo cáo kế toán vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân theo quy định của Hiệp định song phương với Nhật Bản.

- Thực hiện các hoạt động, phối hợp với Bộ Công an (Cục An ninh kinh tế, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh) bảo đảm việc chuẩn bị và cung cấp thị thực cho Thanh sát viên IAEA theo quy định tại Nghị định thư bổ sung; 

- Trong năm 2021, Cục ATBXHN đã tham gia ý kiến tham mưu lãnh đạo Bộ về việc trao đổi với các Bộ ngành có liên quan, phúc đáp đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo về cơ chế đảm bảo thực hiện hoạt động thanh sát và việc đảm bảo thị thực cho thanh sát viên tại Việt Nam.

3. Thực thi các Công ước và Điều ước quốc tế

Cục ATBXHN đã tiếp tục thực hiện vai trò đầu mối quốc gia đối với các công ước, điều ước quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân mà Việt Nam là thành viên: Công ước An toàn hạt nhân, Công ước chung về an toàn quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn quản lý chất thải phóng xạ, Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân (CPPNM và Phần sửa đổi), Công ước quốc tế về Ngăn chặn hành động khủng bố hạt nhân, Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT), v.v. Nghiên cứu, xây dựng báo cáo quốc gia về tình hình triển khai Công ước phục vụ các Hội nghị rà soát/Cuộc họp đánh giá của mỗi Công ước (Cuộc họp đánh giá lần thứ 8 và lần thứ 9 Công ước An toàn hạt nhân; Hội nghị rà soát lần thứ 7 Công ước Chung dự kiến diễn ra từ ngày 27/6-08/7/2022, Hội nghị rà soát của các quốc gia thành viên của Công ước CPPNM và phần sửa đổi sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 dự kiến từ 28/3-01/4/2022, v.v.). Cũng trong năm 2021, ta đã tham gia các bài tập diễn tập ConvEx do IAEA tổ chức để triển khai các hoạt động liên quan đến Công ước Thông báo sớm và Công ước Trợ giúp trong sự cố bức xạ và hạt nhân.
4. Hoạt động hợp tác quốc tế

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác hợp tác quốc tế (HTQT) của Cục ATBXHN. Trong bối cảnh đó, Cục ATBXHN đã có những điều chỉnh hoạt động HTQT. Cụ thể, các kế hoạch đón đoàn vào đã được điều chỉnh thành các hội thảo/cuộc họp trực tuyến và tích cực trao đổi qua thư điện tử nhằm duy trì hợp tác với các đối tác truyền thống. Một số kết quả nổi bật như sau:
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Hội thảo đào tạo Thanh tra Bảo vệ bức xạ và An toàn hạt nhân 

cho học viên Campuchia

- Triển khai hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Việt Nam - IAEA - Campuchia thông qua việc tổ chức Hội thảo đào tạo Thanh tra Bảo vệ bức xạ và An toàn hạt nhân cho học viên Campuchia.

- Phối hợp với IAEA điều chỉnh thiết kế dự án và triển khai một số hoạt động trong khuôn khổ dự án hợp tác hợp tác kỹ thuật VIE9020 như: tiến hành mua sắm thiết bị (Hệ thiết bị sử dụng trong chuẩn liều bức xạ dùng trong y học hạt nhân) nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục; phối hợp tổ chức Hội thảo về Kiểm soát chất lượng QA/QC đối với các thiết bị SPECT, PET và SPECT/CT, PET/CT, v.v). 
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- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong xây dựng dự thảo Khung chương trình quốc gia hợp tác kỹ thuật với IAEA giai đoạn 2022-2027.

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ KH&CN về việc tham gia các hoạt động hợp tác với Hoa Kỳ trong Dự án song phương thuộc khuôn khổ Chương trình Nâng cao năng lực cơ bản về sử dụng có trách nhiệm công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (FIRST) và đề xuất các nội dung hợp tác với Hoa Kỳ nhằm nâng cao năng lực pháp quy về an toàn và an ninh hạt nhân và năng lực kỹ thuật của Viêt Nam về thiết kế, tính toán mô phỏng, phân tích an toàn cũng như mô phỏng phát tán chất phóng xạ lan truyền trong môi trường nước và không khí khi có sự cố xảy ra đối với FNPP trên Biển Đông.

- Duy trì và củng cố quan hệ hợp tác với Cơ quan Giám sát hạt nhân, công nghiệp và môi trường Liên bang Nga (Rostechnadzor) trong lĩnh vực xây dựng văn bản cho lò phản ứng nghiên cứu (LPƯNC) mới của Việt Nam. Trong năm 2021, Cục ATBXHN và Rostechnadzor đã phối hợp thực hiện: (i) trao đổi kinh nghiệm của Liên bang Nga trong việc lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường; (ii) học tập kinh nghiệm của Liên bang Nga về thời gian thẩm định địa điểm cơ sở LPUNC; và (iii) thảo luận về các góp ý của Rostechnadzor đối với Dự thảo về quy trình thẩm định địa điểm cơ sở LPƯNC.
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Hội thảo trực tuyến về Thanh tra an ninh cơ sở hạt nhân

- Tiếp tục duy trì hợp tác với Văn phòng An ninh nguồn phóng xạ (ORS)/ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ trong triển khai dự án bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ hoạt độ cao tại các cơ sở bức xạ của Việt Nam; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về các chủ đề trong lĩnh vực an ninh hạt nhân như về Văn hóa an ninh hạt nhân, Thanh tra an ninh cơ sở hạt nhân, v.v.

- Thực hiện vai trò và trách nhiệm của nước thành viên đối với ASEAN và ASEANTOM. Năm 2021, Cục đã phối hợp với Viện NLNTVN tiếp tục triển khai các dự án trong khuôn khổ ASEANTOM hợp tác với các tổ chức hợp tác như Dự án Mạng quan trắc phóng xạ môi trường khu vực hợp tác với EU. Đồng thời, các cuộc họp của ASEAN và ASEANTOM diễn ra theo hình thức trực tuyến, Cục ATBXHN tiếp tục cử đại diện tham dự và trao đổi tại: Cuộc họp lần 11 Mạng lưới Hợp tác Năng lượng ASEAN; Cuộc họp điều phối lần thứ nhất triển khai các hoạt động thuộc khuôn khổ Thỏa thuận dàn xếp IAEA - ASEAN; Chuỗi các hội thảo trực tuyến Xây dựng năng lực cho các quốc gia ASEAN; Cuộc họp bàn tròn về dự án NUTEC của IAEA dành cho ASEAN; Cuộc họp thường niên lần thứ 8 của ASEANTOM, v.v.

 Ngoài ra, đối với các hoạt động trong khuôn khổ Mạng lưới ASEANTOM, Cục ATBXHN đã góp ý về: (i) Việc xây dựng Dự thảo Biên bản ghi nhớ giữa ASEAN và Hoa Kỳ về hợp tác trong bảo vệ, ngăn ngừa và ứng phó trước các hành động khủng bố có liên quan đến vật liệu hạt nhân và phóng xạ; (ii) Dự thảo về việc thành lập các Tổ công tác kỹ thuật của ASEANTOM theo đề xuất của Singapore; (iii) Việc cho phép Timor Leste tham gia các hoạt động nhằm mục đích xây dựng năng lực cho quốc gia này theo khuôn khổ các hoạt động của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và (iv) Quy trình chia sẻ dữ liệu từ Mạng quan trắc phóng xạ cảnh báo sớm (EWRMN) giữa các nước thành viên ASEAN.

- Trong năm 2021, Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch luân phiên của Mạng lưới Thanh sát hạt nhân châu Á - Thái Bình Dương (APSN) giai đoạn 2021-2022. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, cuộc họp thường niên lần thứ 12 của APSN dự kiến diễn ra năm 2021 đã được thống nhất để tổ chức vào Quý I năm 2022, trong đó, Cục ATBXHN đã đề xuất chủ đề cho Cuộc họp thường niên này về Triển khai thanh sát hạt nhân trong nước dưới tác động của đại dịch covid-19. Chủ đề này đã được các thành viên của Ủy ban điều phối APSN ủng hộ và nhất trí lựa chọn.

- Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Cơ quan Đầu mối quốc gia trong khuôn khổ Sáng kiến thiết lập Trung tâm hợp tác tiên tiến về giảm thiểu nguy cơ trong lĩnh vực hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (Sáng kiến CBRN) do Liên minh châu Âu (EU) khởi xướng. Thông qua khuôn khổ Sáng kiến CBRN, trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Cục đã điều phối tốt việc triển khai các Dự án thành phần trong khuôn khổ Sáng kiến như: Dự án 61 trong lĩnh vực hóa chất, Dự án 64 trong lĩnh vực Kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng; Dự án 81 về tăng cường an ninh sinh học. Đặc biệt, Cục đã và đang trao đổi với đối tác nhằm xây dựng đề xuất chi tiết cho Dự án CONTACT SEA trong lĩnh vực bức xạ-hạt nhân. Việc tham gia vào các Dự án đó đã giúp nâng cao năng lực kỹ thuật của Việt Nam trong các lĩnh vực tương ứng, đồng thời, vị thế của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như trong mạng lưới Sáng kiến CBRN trên toàn thế giới ngày càng được tăng cường mạnh mẽ.
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Cuộc họp trực tuyến về Lò phản ứng nghiên cứu 

- Ngoài ra, Cục ATBXHN tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác song phương với các đối tác dù điều kiện làm việc bị hạn chế do ảnh hưởng bởi dịch covid-19: Cục đã phối hợp với Công ty Phát triển năng lượng hạt nhân quốc tế của Nhật Bản (JINED) tổ chức Cuộc họp trực tuyến về Lò phản ứng nghiên cứu nhằm trao đổi về tình hình phát triển năng lượng hạt nhân của hai nước và những ứng dụng mới hiện nay của LPƯNC.

- Làm thủ tục cho khoảng 100 lượt cán bộ Cục và các đơn vị có liên quan tham dự các sự kiện (Cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo, Khóa đào tạo, v.v) do IAEA và các đối tác chính của Cục tổ chức.

5. Một số đề xuất

Trong năm 2022, Cục ATBXHN dự kiến tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và an ninh và thanh sát hạt nhân, trong đó có một số hoạt động trọng điểm như sau:

1. Tổ chức làm việc với Đoàn Đánh giá An ninh hạt nhân quốc tế INSServ Mission do IAEA thực hiện tại Việt Nam, dự kiến quý II và quý III/2022;

2. Thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Mạng lưới Thanh sát hạt nhân châu Á – Thái Bình Dương (APSN) nhiệm kì 2021-2022, tổ chức thành công Cuộc họp thường niên lần thứ 12 của Mạng lưới, tham gia và đóng góp cho Hội nghị Thanh sát hạt nhân quốc tế của IAEA Safeguards Symposium tháng 10/2022.

3.  Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai tiếp nhận Dự án Thiết lập mạng quan trắc phóng xạ môi trường khu vực ASEAN do EC viện trợ cho Việt Nam trong khuôn khổ Mạng lưới ASEANTOM.

4. Thúc đẩy hợp tác với IAEA và các đối tác mới như Hoa Kỳ trong triển khai các dự án mới về tăng cường năng lực kỹ thuật của cơ quan pháp quy hạt nhân liên quan đến công nghệ lò mô đun nhỏ (SMRs) (như chương trình FIRST của Hoa Kỳ, dự án hợp tác kỹ thuật do IAEA đề xuất), v.v.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế với các đối tác song phương, đa phương của Cục nhằm tăng cường năng lực quản lý pháp quy, bảo đảm ứng dụng năng lượng nguyên tử an toàn, an ninh vì mục đích hòa bình./.

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHO LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU MỚI

ThS. Nguyễn Hoàng Anh, ThS. Lại Tiến Thịnh 

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Tổng quan

Hiện nay, nước ta đang có 01 lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (LPƯNC) là Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Đây là loại lò TRIGA Mark II của Hoa Kỳ với công suất là 250 kW và được đưa vào vận hành từ những năm 60 của thế kỷ trước. Sau một thời gian tạm dừng hoạt động (1968-1975), Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được thay đổi cấu trúc vùng hoạt, nhiên liệu sử dụng, nâng công suất lên 500 kW. và được tái vận hành vào 3/1984. Hiện tại, do tuổi thọ lên tới gần 60 năm, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đang phải đối mặt với các vấn đề về lão hóa của các cấu trúc, hệ thống và công suất không đáp ứng đủ nhu cầu trong hiện tại cũng như tương lai. Do vậy, Chính phủ đã có chủ trương xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân (RCNEST), với trọng tâm là LPƯNC mới với công suất 10 MW (có thể nâng được công suất lên đến 15 MW).


Vấn đề bảo đảm an toàn hạt nhân đối với cơ sở LPƯNC luôn được Chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu, trong đó một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo vấn đề này là ban hành khung pháp lý quy định về các vấn đề an toàn trong các giai đoạn khác nhau của LPƯNC từ phê duyệt địa điểm đến cấp phép xây dựng, vận hành và tháo dỡ. Các quy định đối với LPƯNC dù đã được quy định tại các Điều từ 37 đến 44, Chương V- Cơ sở hạt nhân trong Luật Năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, các văn bản dưới Luật quy định chi tiết các yêu cầu an toàn cụ thể chưa được ban hành để bảo đảm quản lý an toàn đối với LPƯNC ở các giai đoạn cấp phép khác nhau. 


Kinh nghiệm triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận cho thấy hạ tầng pháp quy cần phải sớm hoàn thiện và đi trước việc triển khai Dự án xây dựng LPƯNC mới. Bởi lẽ, đối với Ban quản lý Dự án RCNEST, hệ thống văn bản được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý để thiết kế, lập hồ sơ đề nghị cấp phép, xây dựng điều khoản tham chiếu để ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn v.v.. Đối với các cơ quan quản lý, hệ thống văn bản sẽ là tài liệu tiên quyết để đánh giá và thẩm định an toàn. Tại Hội thảo về “Các quy định an toàn đối với các cơ sở hạt nhân nghiên cứu” tổ chức tại Hà Nội từ 29-30/11/2017 giữa Cơ quan pháp quy của Liên bang Nga (Rostechnadzor) phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, phía Rostechnadzor đã khuyến cáo: “Để xây dựng thành công lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới tại Việt Nam, thì cơ sở hạ tầng pháp lý phải đi trước một bước, tạo một hành lang pháp lý cho Dự án triển khai một cách thông suốt”.

Lộ trình ban hành văn bản


Ngày 19/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân. Như vậy, căn cứ theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Năng lượng nguyên tử, Dự án RCNEST còn cần phải qua các bước phê duyệt, cấp phép sau: (1) phê duyệt địa điểm; (2) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; (3) cấp phép xây dựng; (4) cấp phép vận hành thử và vận hành. Nhằm tạo hàng lang pháp lý cho Dự án RCNEST cần phải ban hành các quy định, hướng dẫn như sau: 


- Khoản 2 Điều 37 Luật Năng lượng nguyên tử quy định: “Việc xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động của cơ sở hạt nhân phải có thiết kế phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam chưa có bất kỳ văn bản pháp quy liên quan tới việc thiết kế và vận hành an toàn. Do vậy, sớm ban hành các quy định này. 


- Dự án RCNEST có sự tham gia của nhiều Đơn vị, do vậy cần phải phân công rõ ràng về vai trò, trách nhiệm của từng Đơn vị liên quan đến việc triển khai Dự án nhằm bảo đảm sự phối hợp thông suốt, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình triển khai Dự án.


- Địa điểm xây dựng là một trong các yếu tố đầu tiên và rất quan trọng đối với xây dựng cơ sở LPƯNC. Địa điểm phù hợp sẽ làm giảm thiểu chi phí của Dự án và giảm thiểu tác động của quá trình xây dựng và vận hành cơ sở LPƯNC đối với nhân viên, công chúng và môi trường. Do vậy, cần thiết phải ban hành các quy định về bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng; các yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhằm bảo đảm lựa chọn được địa điểm phù hợp nhất.


- Khoản 1 Điều 38 đã quy định về Hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm xây dựng cơ sở LPƯNC. Tuy nhiên, các quy định cụ thể về biểu mẫu, nội dung của các báo cáo này chưa được ban hành, nếu không được ban hành sớm và kịp thời sẽ gây khó khăn cho Ban QLDA RCNEST, dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ Dự án. Bên cạnh đó, thẩm định an toàn LPƯNC là công việc phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thẩm định an toàn LPƯNC, do vậy việc xây dựng Hướng dẫn thẩm định sẽ là bước đệm để Cục ATBXHN chuẩn bị nguồn lực cần thiết để có thể bảo đảm thời gian thẩm định, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ Dự án. Tương tự đối với các giai đoạn cấp phép xây dựng, vận hành thử và vận hành.

- Dự án RCNEST với cấu phần chính là cơ sở LPƯNC sử dụng công nghệ của Liên bang Nga. Việc nghiên cứu ban hành mới một hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho lò nghiên cứu mới sẽ không phù hợp với thực tiễn rằng Việt Nam chỉ xây dựng mới duy nhất một cơ sở LPƯNC trong thời gian dài. Do đó, Việt Nam sẽ áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên bang Nga và bổ sung thêm các khuyến cáo của IAEA, Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò là chủ đầu tư Dự án RCNEST sẽ cần ban hành danh mục này theo quy định của Pháp luật.  

Trên cơ sở tổng hợp nhiều yếu tố, bao gồm: quy định của Pháp luật, thực tiễn triển khai Dự án RCNEST; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; trao đổi thống nhất giữa Lãnh đạo Cục ATBXHN và Viện NLNT; góp ý của các Đơn vị như: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Đánh giá, giám định và thẩm định công nghệ, Ban QLDA RCNEST, Cục ATBXHN xây dựng danh mục văn bản chính phục vụ cho Dự án với lộ trình xây dựng được thể hiện trong hình 1.
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Hình 1. Lộ trình xây dựng văn bản phục vụ cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới

Kết luận

Rút kinh nghiệm từ Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp thu bài học kinh nghiệm quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung và Cục ATBXHN nói riêng đã chủ động hơn trong công tác xây dựng văn bản phục vụ cho Dự án RCNEST, tạo hàng lang pháp lý rõ ràng để đảm bảo Dự án được triển khai một cách thuận lợi. 

Thông qua việc sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ từ các đơn vị trong khối năng lượng nguyên tử, các đơn vị quản lý cấp Bộ có liên quan, các chuyên gia trong và ngoài nước, Cục ATBXHN đã và đang từng bước hoàn thiện dần khung pháp lý nhằm bảo đảm an toàn đối với các cơ sở LPƯNC, góp phần bảo vệ nhân viên, công chúng và môi trường khỏi tác động của bức xạ ion hóa./. 
ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

PGS.TS Nguyễn Trung Tính

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục ATBXHN
I. Mở đầu

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đáng kể không chỉ đến sức khỏe cộng đồng, đến nền kinh tế thế giới mà còn làm thay đổi cả cách thức chỉ đạo điều hành của chính phủ các nước, các cơ quan quản lý nhà nước ở các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Dịch Covid-19 cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy các nước và các tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cũng như triển khai thực hiện như lao động sản xuất, đào tạo,…Trong lĩnh vực đào tạo từ phổ thông đến Đại học, năm 2020, 2021 hình thức đào tạo trực tuyến đã được triển khai rộng khắp trên thế giới và đã chiếm ưu thế cả về thời gian và chương trình. Ngay cả các cuộc thi học sinh gioải thế giới cũng đã được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Để đảm bảo việc trang bị kiến thức cho nhân viên bức xạ một cách liên tục, không bị gián đoạn theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã đồng ý với đề xuất của các đơn vị thực hiện đào tạo an toàn bức xạ (ATBX) cho nhân viên bức xạ và người phụ trách An toàn bằng hình thức trực tuyến. Dĩ nhiên việc đào tạo bằng hình thức trực tuyến có điểm mạnh và điểm yếu, ở khía cạnh này có những bất cập, ở khía cạnh khác nó có những ưu điểm. Và biết đâu đào tạo trực tuyến lại là hình thức đào tạo của tương lai?

II. Nhược điểm của hình thức đào tạo trực tuyến

Với việc đào tạo trực tuyến, người học không tới lớp, không có sự gặp mặt giữa người dạy và người học và do vậy học viên không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè; Môi trường học không kích thích được sự chủ động và sáng tạo của học viên. Vì vậy chất lượng khóa học phụ thuộc rất nhiều vào người học, đặc biệt trong bối cảnh cơ sở hạ tầng cho việc kiểm soát người học ở nước ta chưa hoàn thiện. Ngoài ra, sự giao lưu giữa người học và người dạy gặp khó khăn về không gian, dẫn tới hạn chế hỏi đáp giữ người dạy và người học. Khó khăn cho người học trong việc diễn đạt các ý không hiểu của mình cho người dạy.

Về phía người đào tạo, dạy trực tuyến cũng bộc lộ các nhược điểm sau:

- Học trực tuyến phải có đội ngũ giáo viên giảng dạy, hướng dẫn tốt, có kỹ năng truyền đạt.

- Học trực tuyến qua mạng làm giảm khả năng truyền đạt với lòng say mê nhiệt huyết của giảng viên đến học viên.

- Một số giảng viên không quen với việc sử dụng mạng internet nên làm tăng khối lượng công việc cũng như áp lực cho giảng viên.

- Làm nảy sinh ra các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cũng như các vấn đề về sở hữu trí tuệ.

III. Ưu điểm của hình thức đào tạo trực tuyến

- Việc học trực tuyến đã chứng tỏ được ưu điểm vượt trội của mình. Với việc học trực tuyến, không gian co lại, không còn cách biệt địa giới phường, xã; huyện, quận; tình, thành và quốc gia.

- Tiết kiệm được tối đa chi phí : Học phí online bao giờ cũng rẻ hơn so với việc học truyền thống. Hơn nữa học viên cũng không cần tốn các khoảng chi phí đi lại.

- Có thể xem đi xem lại nhiều lần bài giảng E-learning.
- Giao diện học tập tiện lợi. hiện đại tốt hơn nhờ vào ứng dụng của công nghệ mới.
- Không bị ảnh hưởng bởi các học viên khác , học viên hoàn toàn chủ động và tự do trong suốt quá trình học tập, có thể chọn thời gian, nơi học sao cho thuận tiện nhất với mình.
- Chất lượng kiến thức cập nhật đầy đủ, hoàn chỉnh, có thể tra cứu lại bất cứ khi nào mình muốn.
- Không bị gò bó, giới hạn về thời gian học, cường độ học hay khoảng cách địa lý,…

- Được quyền tự do chọn lựa giảng viên hoặc trung tâm mà mình muốn học.
- Hệ thống hóa: Học trực tuyến cho phép học viên dễ dàng tham gia khóa học, và có thể theo dõi kết quả cũng như tiến độ học tập của mình. Với khả năng thiết kế website quản lý học viên, giáo viên có thể biết được những học viên nào tham gia khóa học, khi nào họ hoàn tất quá trình học tập và đưa ra giải pháp thực hiện giúp họ phát triển trong quá trình học.

- Đối với giảng viên: có thể sử dụng hình ảnh, âm thanh và video để truyền đạt nội dung học tập đến người học thêm hấp dẫn và sinh động hơn. Ngoài ra, còn có thể quản lý học viên thông qua tính năng thiết kế website quản lý trường học.

IV.  Đào tạo an toàn bức xạ trong tình hình dịch Covid-19

Năm 2020 và 2021 là năm không yên bình của thế giới khi dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi. Để đảm bảo không có nhân viên bức xạ nào không được đào tạo khi thực hiện cộng việc bức xạ. Cục ATBXHN đã đưa ra giải pháp trên cơ sở đề xuất của các đơn vị đào tạo dịch vụ ATBX, đó là giải pháp đào tạo ATBX bằng hình thực trực tuyến; việc kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Với giải pháp trên, trong thời gian qua khi có nhiều tỉnh, thành phải cách lý do có nhiều người mắc Covid-19, việc truyền đạt kiến thức về ATBX cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn vẫn được thực hiện thông suốt, với chất lượng đảm bảo, góp phần hỗ trợ các cơ sở bức xạ trong việc đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ, dân chúng và môi trường.

     V. Một số nhận xét, đề xuất

Việc đào tạo ATBX bằng hình thức trực tuyến đã thực hiện được khoảng một năm; với thời gian trên, mặc dù không dài, nhưng cũng đã có thể nhận thấy một số ưu điểm và nhược điểm của hình thức đào tạo này. Theo quan điểm riêng của người viết thì ưu điểm vẫn là vượt trội và có lẽ hình thức đào tạo trực tuyến sẽ trở thành xu hướng trong tương lai. Tuy vậy, để tăng cường ưu điểm và hạn chế bớt nhược điểm, cần có các giải pháp khoa học, bài bản. Xin được đề xuất một số giải pháp sau:

- Bộ bài giảng trực tuyến: việc có bộ bài giảng chứa đựng tất cả các nội dung cần đào tạo nhưng lại ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu là cần thiết. Điều này giúp ích cho người học rất nhiều trong việc tự học, tự đào sâu kiến thức một cách tập trung, không bị dàn trải, mông lung.

- Giảng viên: việc giảng dạy trực tuyến, người dạy phải có kiến thức sâu, rộng và có kỹ năng truyền đạt. Vì vậy giảng viên cần được tập huấn, trang bị kiến thức cả về chuyên môn và phương pháp giảng dạy.

- Bộ câu hỏi kiểm tra: các câu hỏi kiểm tra phải đảm bảo phân loại được trình độ người học, đặc biệt cần có các câu hỏi cơ bản nhất chứa đựng những kiến thức cần thiết bắt buộc đối với nhân viên bức xạ phải chiếm tỷ trọng ít nhât 50% để người học thực sự có kiến thức đủ để thực hiện công việc bức xạ của mình mới được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.

- Kiểm tra trực tuyến trên máy tính: hiện tại các khóa đào tạo ATBX cho nhân viên bức xạ có thể được đào tạo bằng hình thức trực tuyến, tuy nhiên việc kiểm tra kiến thức người học vẫn được thực hiện trực tiếp. Việc này nhằm đảm bảo chất lượng học tập, chỉ những học viên làm được bài kiểm tra theo qui định, tức là có đủ kiến thực để tự bảo vệ mình, bảo vệ công chúng và bảo vệ môi trường khỏi bức xạ ion hóa mới được cấp giấy chứng nhận đã qua khóa đào tạo. Tuy nhiên, việc này cũng bộc lộ những nhược điểm là đơn vị đào tạo vẫn phải cử người đến cơ sở của người học thực hiện việc kiểm tra kiến thức người học. Như vậy có thể nói việc đào tạo chưa hoàn toàn trực tuyến, đồng thời cũng gây khó khăn cho cả cơ sở đào tạo và người học. Việc xây dựng được bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ thi trực tuyến trên máy tính đảm bảo công bằng và đánh giá được kiến thức người học là cần thiết./. 

